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TỔNG CỘNG

1  Hồ cổ áo (chai) chai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -              

2  Tẩy cổ áo (chai) chai 0 0 0 10 4 5 5 0 0 0 0 0 24                

3 giặt khô Sovent(kg) kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -              

4 Xà bông bột (kg) lít 0 0 5 5 0 0 0 0 10 5 5 5 35                

6 Silex 400 bình 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1                  

7 Javel (nước tẩy) chai 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20                

8 Action (lít) lít 100 25 25 25 50 25 25 0 100 25 25 50 475              

9 Softy (lít) lít 200 75 125 175 150 50 50 0 150 50 50 175 1,250           

10 Sentry lít 50 50 50 50 100 25 25 0 50 25 25 100 550              

11 Search lít 150 50 100 150 100 50 50 0 150 50 50 150 1,050           

12 Ozonia (lít) lít 174 87 116 174 116 58 58 0 116 58 58 174 1,189           

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HOÁ CHẤT SỬ DỤNG
Năm 2021
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12 Ozonia (lít) lít 174 87 116 174 116 58 58 0 116 58 58 174 1,189           

13 Avenger (lít) lít 75 50 100 75 100 25 25 15 65 25 25 100 680              

14 C2 Clean lít 10 0 0 5 10 10 0 0 0 0 0 0 35                

15 Bongo chai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -              

16 Quickgo chai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -              

17 Targo chai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -              

TỔNG CỘNG 764 342 526 674.5 630 248 238.5 15 641 238 238 754 5,309

SỐ KG ĐỒ GIẶT 61,631 23,937 44,907 76,157 30,062 12,050 24,317 28,450 34,200 36,535 45,436 75,368 493,050

LÍT/KG ĐỒ GIẶT 0.012 0.014 0.012 0.009 0.021 0.021 0.010 0.001 0.019 0.007 0.005 0.010 0.011

1 Mỹ Hảo (nước rửa chén) lít 450 450 270 270 390 390 180 120 180 270 270 240 3,480           

2 Javel (nước tẩy) chai 24 24 22 12 24 24 12 6 0 24 24 24 220              

4 Xà bông bột (kg) kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -              

5 Hoá chất Quest lít 9 8 7.5 7 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6 83                

6 Chất trợ tráng Shield bình 7.5 7 7 6.5 6 6 6 6 6 6 6 6 76                

7 Hóa chất chùi bạc lít 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25                

8 Sola lít 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -              

9 Proven lít 1 0.5 5 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2 29                

10 Hoá chất chùi xoong lít 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -              

TỔNG CỘNG 494 492 314 301 431 431 209 143 197 311 311 280 3,912

SỐ LƯỢT KHÁCH NH, TiỆC-HN 16,635 2,667 9,551 12,631 2,853 320 2,259 2,963 2,183 5,441 7,546 25,411 90,460

LÍT/LƯỢT KHÁCH 0.030 0.184 0.033 0.024 0.151 1.347 0.093 0.048 0.090 0.057 0.041 0.011 0.043
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TỔNG CỘNG

1 Nước rửa chén Mỹ hảo Lít 2 2 0 0 0 4                  

2 Hóa chất Liquid soap

STEEL BRITE
Lít 0 0 20 20                

3 Hóa chất lau chùi class Bình 0.2 0.2 0 0 0.5 1                  

4 Tinh dầu White Tea Lít 1 1 0.5 0.5 0.2 0 0 0.4 0.4 0 4                  

5 Hóa chất Nettolar (5L/bình) Bình 0 0 0.4 0                  

6 HC tẩy thảm -

Shampoo Concentrate
Lít 3 2 2 2 0 0 0.3 9                  

7 HOA CHAT LAU KINH WINK  25L / CAN Bình 0.5 0.25 0.25 0 0 0.5 0.5 0.9 3                  

8 Hóa chất lau sàn Forward DC Lít 2 2 2 0.5 0.5 0.2 0 0 0.5 0.4 0.3 8                  

9 HC GIAT THAM SYNTECH   25L/CAN Bình 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0 0 0.6 0.5 0.3 4                  

10 Hóa chất đánh bóng đồng

BRASSO
CHAI 0 0 5 5                  

11 HC Đánh bóng đá Hoa Cương

MARBLE COMPOUND
Thùng 0 0 0.4 0                  

12 HC tẩy keo

Citrol
Lít 0.5 0.5 0.5 0.49 0.3 0.1 0 0 0.3 0 3                  

13 HC khữ mùi  OASIS PRO  ( 2 x 2 L ) Lít 0.1 0.1 0 0 0 0                  

TỔNG CỘNG 5.0 3.0 8.3 8.3 2.5 1.6 1.0 0.0 0.0 2.3 1.8 28.1 61.8
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Số ngày phòng 1,759 375 1,514 2,179 501 95 895 942 773 226 1,492 6,045 16,796

lít/ngày phòng 0.003 0.008 0.005 0.004 0.005 0.016 0.001 0.000 0.000 0.010 0.001 0.005 0.004

SỐ LIỆU                            THÁNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TỔNG CỘNG

1,977 1,579 1,180 565 667 965 1,090 943 1,065 1,250 1,358 1,072 13,711         

65,284 43,255 26,731 10,829 19,225 25,551 25,903 15,651 20,631 31,860 32,110 34,324 351,354       

0.03 0.04 0.04 0.05 0.03 0.04 0.04 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.039

1,263 837 848 983 1,063 681 448 158 838 551 550 1,062 9,283           

36,191 10,766 24,940 29,358 13,765 3,723 4,776 7,943 8,739 15,829 20,352 51,221 227,603       

0.03 0.08 0.03 0.03 0.08 0.18 0.09 0.02 0.10 0.03 0.03 0.02 0.041
15.2% 112.8% -23.0% -35.8% 122.8% 383.9% 123.2% -67.0% 85.8% -11.2% -36.1% -33.6% 4.5%

SO SÁNH LƯỢNG HOÁ CHẤT TOÀN KHÁCH SẠN SỬ DỤNG THEO LƯỢT KHÁCH 2021 VỚI 2020
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LƯỢT KHÁCH

LÍT/LƯỢT KHÁCH

2021

LƯỢNG HOÁ CHẤT SỬ DỤNG (LÍT)
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